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TOM TAT

Nghién ciru da sir dung mo hinh danh gia tong hop DPSIR dé danh gia thyc trang phat sinh, thu gom, xur Iy
CTRSH tai tinh Vinh Phuc. Két qua nghién cau cho thiy CTRSH gia tang chu yéu do gia tang dan sb va
phét trién kinh té. Khdi lwong CTRSH phat sinh uéc tinh khoang 916 tan/ngay. Ty ¢ thu gom CTRSH &
db thi dat 95%, nong thon dat 75%. CTRSH duogc xu ly hop vé sinh con rat thip. Hau hét cac bai chén lap,
10 d6t réc thai hién da qua tai, xudng cap, cong nghé lac hau khong ¢am bao hop vé sinh di gay ra cac tac
dong dén moi treong tu nhién, sic khoe cong dong va phat trién kinh té - x& hoi trén dia ban tinh Vinh
Phic. Mot s6 co ché, chinh séch vé quan Iy CTR da dwoc ban hanh, gop phan giai quyét nhitng khé khin
trong cbng tac quan ly CTR & cac dia phuong.

Tir khéa: Md hinh DPSIR; chat thai rin; tinh Vinh Phuc

1. Pit van dé

Trong nhitng nim gan day, cung véi su gia ting dan sé va nhu cau cudc sdng, lwong chét thai ran sinh
hoat (CTRSH) ting nhanh cung véi su thay ddi thanh phan trong CTRSH. Trong d6 mét lugng 16n van
chua dugc thu gom dé xir ly hop vé sinh va xa truc tiép ra méi truong, diéu nay ciing 1a mbi quan tdm hang
dau cua chinh quyén dia phuong bai cong tac quan ly chat thai con nhiéu han ché.

Tinh Vinh Phuc c6é dién tich tu nhién 123.600 ha, gém 9 don vi hanh chinh (TP Vinh Yén, Phuc Yén va
07 huyén: Lap Thach, S6ng L6, Tam Duong, Binh Xuyén, Tam Pao, Vinh Tuong, Yén Lac) véi 136 xa,
phudng, thi tran. Theo két qua diéu tra, khao sat, tong lugng réc thai phét sinh trén dia ban tinh khoang 920
tan/ngay, trong d6 & khu vuc d6 thi khoang 350 tan/ngay, khu vuc néng thon khoang 570 tan/ngay. Ty 1é
thu gom & d6 thi dat khoang 95%, khu vuc nong thon dat khoang 75%. Ty 1é d6t khoang 25%, chén lap
khoang 75%.

Bén canh d6, cach xir Iy CTRSH chu yéu 1a chon 1ap véi hinh thirc chén lap don gian chua dép tng dugc
day du cac yéu cau vé diéu kién vé sinh moi truong. Pa sb cac bai rac duoc xay dyng va hoat dong tir giai
doan 2014 - 2015 nén dén nay qué tai va dang trong tinh trang 6 nhidm, anh huoéng tiéu cuc dén chat lugng
mdi trudng séng, suc khoe cong ddng, su phat trién kinh té va xa hoi.

Do d6, viéc danh gia cac tac dong va dua ra duoc céc giai phap hiru hiéu dé giam lvong CTRSH va cai
thién hoat dong quan ly chit thai 1a rit can thiét. Chinh vi vay, nghién ctru da tng dung mé hinh danh gia
téng hop DPSIR dé danh gia nguyén nhan, hién trang quan ly va kha ning tng phd véi cac van dé moi
truong do CTRSH gay ra, xac dinh duoc diém ton dong va dua ra giai phap quan Iy phi hop.

2. Co s ly thuyét va phwong phép nghién ciru
2.1. Thu thdp, téng hep tai ligu

Téac gia da tién hanh thu thap cac thong tin lién quan dén gia tang dan sb, chinh séch phat trién kinh té,
luong chat thai phat sinh, hién trang thu gom, cac phuong phép xu ly CTRSH dang ap dyng tai tinh Vinh
Phlic tir cac co quan chirc nang. Ngoai ra, s6 liéu phan tich con dugc thu thap tir cac cac bdo cao mai nhat,
Nién giam thong ké, Bao céo hién trang méi truong cua tinh.

2.2. Phwong phdap DPSIR

Nghién ctru sir dung mé hinh danh gia tbng hop DPSIR (Bong luc — Driving (D), Ap luc — Pressure (P),
Hién trang — State (S), Tac dong — Impact (I), Dap ung — Response (R)) dé danh gid hién trang va tic dong
dén moi truong do chat thai ran sinh hoat. Pay 1a mot phuong phép danh gia téng hop do T chiac Moi
truong Chau Au (EEA) xay dung tir nhimg ndm 1999 nham xéc dinh, phan tich va danh gia cac chudi quan
hé nguyén nhan — két qua: nguyén nhan gy ra cac van dé méi truong, hau qua va cac bién phép tng pho

*Tac gia lién h¢
Email: nguyenthihong@humg.edu.vn
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can thiét. Cau tric cua mé hinh bao gom cac thong sb chi thi vé diéu kién ty nhién — kinh té — x& hoi cua
vung nghién ciru.

Trén co sé khao sat thuc té, thu thap sé liéu, téc gia xay dung so dd thé hién mdi quan hé nhan qua cua
céc yéu to trong md hinh DPSIR dé danh gia hién trang quan ly CTR tai tinh Vinh Phuc.

Bing lue %p Jui Hién trang Tac dimg
Suglatanzdznso mucsong _._Glaw.uzchatthalrausmhhnat N Heﬂlonzquanh u:ha:ttllalmn N Onhmmmmtmcmg
- Tée d9 db thi hoa gia ting - Thu gom, vin ::hu},‘en,m.rlg, - Sirc khoe cong dong

- Sir phit trifn kinh té - Sir phit trign kinh t& - x3 hot

I I I 1

Bapimg
Cae chinh sach ciia nha mrdc hﬂnquandﬂnchatﬂ:mra.u

Hinh 1. So' do phan tich hién trang quan Iy CTRSH tink Vinh Phiic

Sy gia tang dan s6, mic song va toc do do thi hoa 1a nguyén nhan chinh din dén lugng CTRSH ting
manh. Luong CTRSH gia tang trong khi ning Iuc thu gom va xt Iy con han ché da lam suy giam chét luong
mdi trudng séng, anh huong tiéu cuc dén sic khoe cua cong dong va su phat trién kinh té khu vuc. Tir do,
can dwa ra nhirng giai phap hitu hiéu dé cai thién hoat dong quan Iy CTRSH va lam giam lwong va thanh
phan CTRSH.
3. Két qua va thao luan
3.1. Ddanh gida hién trang qudn ly CTRSH tinh Vinh Phic
3.1.1. bgng luc

- Gia tang ddn s6

Téc do gia ting dan s trén dia ban tinh Vinh Phuc tr ndm 2018 dén nam 2022 tang 9,6%. Qud trinh gia
tang dan so nhanh chdng keéo theo nhitng nhu Ciu ngay cang tang vé sinh hoat, gi4o duc, ddo tao, cham soc
y té, giao thong van tai, nha ¢, viéc lam... lam gia ting stc ép d6i véi méi truong tu nhién va méi truong
xa hoi.

1.220.000
1121 780 1.197.620

1.171.200
1.154 800
1.092.400 I

Nam 2018 Nam 2019 Nam 2020 Nam 2021 Nam 2022

Hinh 2. Biéu do gia tang dan sé tinh Vinh Phiic (Nién gidm thong ké tink Vinh Phiic ndm 2022)

- Toc dé dé thi héa gia tang (Nién gidm thong ké tink Vinh Phiic ndm 2022)

Tinh dén cudi thang 12/2022, trén dia ban tinh c6 2 thanh phé va 30 d6 thi loai V thugc cip huyén, toc
d6 d6 thi hoa dat 47%; Do tac dong cuia qua trinh d6 thi ha, qué trinh chuyén dich co cdu lao dong theo
huéng ting dan lao dong nganh céng nghiép - xay dung va dich vu, dong thoi giam dan lao déng ndng
nghiép, da 1am cho dan sé db thi ciia Vinh Phuc ting manh. Dan s ting cing véi d6 thi héa nhanh chéng
da gop phan lam cho CTRSH gia ting vé s6 lugng va thay d6i trong thanh phan. Ngubn phét sinh CTRSH
cha yéu 1a cac khu dan cu. Lugng CTRSH gia tang trong khi ty 1¢ duoc thu gom thip da trd thanh mot
trong nhirng méi quan tAm cua cac nude dang phat trién.

- Phét trién kinh té

Tdc @6 tang tong san pham trén dia ban tinh (GRDP) nam 2022 dat mirc ting khd, udc ting 9,4% so véi
nam trudc, cao nhat trong giai doan 2014-2022. Trong d6, khu vuc ndng, 1am nghiép va thity san uéc ting
0,17%; khu vyuc cong nghiép va xay dung tang 13,14%; khu vuc dich vu tang 9,61%.

Quy md GRDP tinh Vinh Phiic nam 2022 theo gia hién hanh wdc dat 153 nghin ty dong, ting 15,6 nghin
ty dong, trong dwong ting 11,39% so véi nam 2021. Pua gia tri GRDP binh quan dau ngudi 1én 127,7 trigu
ddng/ngudi, tang 13,5 triéu ddng/nguoi, twong duong ting 11,82% so v6i nam 2021.

V& co cdu trong GRDP: Nam 2022, uéc ty trong nganh cong nghiép - xay dung chiém 48,92%; nganh dich
vu chiém 21,87% va nganh néng, 1am nghiép, thuy san chiém 5,23%:; thué san phdm trir trg cip san pham
chiém 23,98% trong co cAu GRDP c4c nganh kinh té theo gié hién hanh.

3.1.2. Ap luc
Luong CTR phét sinh phu thugc vao qua trinh gia tang dan s, d6 thi ha va phat trién kinh té. Sy phat

1 070 000
10200000
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trién dan s6 da tao sirc ép rat 16n 1én viéc dau tu hé théng ha tang bao vé méi truong nhu xir Iy rac thai.
Tong lugng CTR phét sinh cia tinh Vinh Phiic nim 2020 khoiang 916 tan/ngay twong dwong khoang
334.340 tan/ndm; Chi s6 phat sinh wéc tinh trén diu nguoi khoang 0,7-0,9 kg/ngudi/ngay (Theo théng ké
cua So Tai nguyén va Moi truong tinh Vinh Phiic)

Bang 1. Khai liong CTRSH phét sinh theo khu viee nam 2020

STT Bia ban Dén s6 2020 Kh(")i lugng rac phat | Chi s phat sinh
j Do thi | Néng thén | Tong cong sinh (tan/ngay) (kg/ngudi/ngay)
TP. Vinh 100.244 | 20.961 121.205
1 o 113
Yén 0,9
TP. Phlc
2 veén 83.642 24.698 108.340 102 0.9
3 | Binh Xuyén 72.470 62.357 134.827 110 0,8
4 | Tam Duong 11.266 104.874 116.140 84 0,7
5 | Tam Pao 20.537 63.930 84.467 68 0,8
6 | Vinh Tuong 29.080 179.846 208.926 153 0,7
7 | YénlLac 15.559 142.689 158.248 114 0,7
8 | Lap Thach 14.590 123.635 138.225 101 0,7
9 |SbnglLd 3.593 97.261 100.854 72 0,7
Tong 350.981 | 820.251 1.171.232 916

Du bao dén nam 2025 khéi luong phat sinh khoang 980 tan/ngay. Cung véi su hinh thanh phét trién cac
db thi, khu, cum cong nghiép va khu dan cu méi, su gia tang, dich chuyén co hoc vé dan sb trén dia ban
tinh s& ting cao dan téi lugng CTRSH phat sinh ngay cang 16n, ap luc 1én hé thong thu gom, xir Iy s& ngay
cang gia ting, dac biét 1a d6i véi nhirng viing trung tam phat trién d thi, cong nghiép, ving I8i nam trong
quy hoach chung d6 thi Vinh Phuc.

3.1.3. Hién trang

- Cong tac thu gom, van chuyén CTR

+ Pdi vai khu vue d6 thi (TP. Vinh Yén va TP. Phiic Yén): Viéc thu gom, van chuyén, xir Iy rac thai
dugc thyc hién théng qua hinh thire dau thau cung cap dich vu. Hién nay, Cong ty Co phan Mbi truong va
Dich vu d6 thi Vinh Yén va Cong ty C6 phan Moi truong va cong trinh d6 thi Phic Yén dang thuc hién
cung cip dich thu gom, van chuyén va xir Iy rac thai trén dia ban thanh phd Vinh Yén, thanh pho Phuc Yén.
Ty 1é rac dugc thu gom dat trén 95% va tan suat thu gom 1 lan/ngay (thu gom hang ngay) dé van chuyén
vé noi xu ly.

+ Ddi véi khu vuc nong thon: Hoat dong thu gom, van chuyén, xu ly rac thai dwoc thuc hién thong qua
hop dong thué khoan cho hop tac x4 hoac cac té doi vé sinh méi truong. Nhin chung, mang ludi thu gom
réc thai di dwoc hinh thanh va co ban d bao phii dén hau hét khu trung tam hanh chinh va cac khu déan cu
tap trung cua cac x4, thi trin. Ty & rac thai dugc thu gom dat trén 75%, tan suit trung binh khoang 3
ngay/lan. Mot s it khu dan cu thua thét & cac xa viing ndi tan suét thdp hon hodc thuc hién theo hinh thirc
tu xir ly bang hd chén 1ap tai gia dinh.

+ Pdi voi cac co s¢ san xuat, kinh doanh, dich vu, khu céng nghiép: Thuc hién theo hop dongdich vu
V6i cac don vi c6 chirc nang dé thu gom, van chuyén, xir Iy tai cac co sé trén dia ban tinh hoic céc tinh 1an
can, tan suit trung binh khoang 2 ngay/lan.

Bang 2. Dz kién khéi lirong CTRSH duwoc thu gom, xir Iy theo dia ban

s Khéi lwgng thu gom, xir Iy theo ty |é hang nim (tan/nim)
STT Bia ban 2022 2023 2024 2025

1 | TP. Vinh Yén 45.990 48.290 50.704 53.239
2 | TP. Phic Yén 39.055 41.008 43.058 45211
3 | Binh Xuyén 29.539 29.884 30.228 30573
4 Tam Duong 22.831 23.128 23.424 23.721
5 | Tam Pao 36.306 36.522 36.738 36.954
6 | Vinh Tuong 41521 42.055 42589 43123
7 | Yén Lac 31.119 31.524 31.928 32.332
8 | Lap Thach 27.233 27586 27.939 28.292
9 |SongLd 19.510 19.767 20.025 20.283

Téng 293.104 299.764 306.633 313.728
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- Cong tac xu ly CTR

_CTRSH hi¢n nay phan I6n dugc chon Iap tam thoi hoge do thanh bai 1o thién, phan con lai duoc xi ly
bang cac 10 dot quy md nho, khong dam bao hop vé sinh.

+ Xir Iy CTRSH & d6 thi: O khu vyc thanh phd Vinh Yén, rac thai dugc thu gom, chén I4p tai khu vuc
canh nti Béng, phuong Khai Quang. Khu vic nay nam trong vang quy hoach phét trién d6 thi va khong
dam bao khoang céch an toan vé méi trudng theo quy dinh. O khu vyc thanh phé Phic Yén, do dén nay
van chua bé tri duge dia diém xir ly nén phai to chirc van chuyén rac dén cac dia ban khac dé xir ly.

+ Xir ly CTRSH & khu vuc ndng thén: Hau hét mai x4, thi trin hién nay cé trung binh tir 1-2 béi rac thai
dé xir ly cho toan x4, tham chi c6 dia phuwong hinh thanh bai rac theo timg thon, khu dan cu. Theo thong
ké, toan tinh hién cé khoang 232 béi rac tam véi tong dién tich khoang 31,2 ha. Ngoai ra, trong thoi gian
qua ngan sach tinh va mot sé doanh nghiép da dau tu lap dat 37 10 dot rac quy mé cap xa (34 10 tir nguon
ngan sach, 3 10 tir nguon von cua doanh nghiép) va 01 nha may dot rac thai tap trung (cong suat dét khoang
75 tan/ngay dém) tai thi trin Hop Hoa, huyén Tam Duong.

Bdng 3. S6 luwong diém tip két CTRSH

s Theo quy hoach Thuyc té trién khai
STT bia ban SS1uong | _Dién tich (m?) 58 Tuong Dién tich (m?)

1| TP. Vinh Yén 04 2.000 02 45.000
2 | TP. Phuc Yen 04 2.000 02 9.300

3| Binh Xuyén 15 79.500 08 33.464
4 | Tam Duong 30 16.445 42 14.249
5 | Tam bao 12 6.000 05 4.200

6 | Vinh Tuong 75 66.010 67 101.778
7 | Yén Lac 61 114.700 59 51.255
8 | Lap Thach 43 21,500 35 25.903
9 | Song Lo 30 15.000 12 26.650

Theo quy hoach dwoc duyét, cac diém tap két rac thai tam thoi quy mo cip xa (bai réc tam trong khi
chua c6 nha méay xir ly tap trung) hau hét chua dugc dau tu ha tang bai ban, c6 dién tich nho hep, phan tan
manh mdn véi hinh thic chon lap don gian chua dap ing dugc diy du cac yéu cau vé diéu kién vé sinh moi
truong. Pa sb cac bai rac dugc xay dung va hoat dong tir giai doan 2014-2015 nén dén nay da qua tai va
dang trong tinh trang 6 nhiém gay birc xdc trong nhan dan.

Theo S¢ Tai nguyén va Moi trudng, da sé cac 10 ddt réc thai quy mé cip xi da dugce dau tu hién dang
hoat dong, gép phan xu ly trong ngan han nhu cau birc xtc vé xir Iy rac thai cua cac dia phuong. (Hién c6
03 trén tong s6 37 16 da dugc dau tu khong hoat dong do nguoi dan phan déi khdng cho xe ché rac vao dé
dbt rac: 01 1o @6t tai Thi tran Lap Thach, huyén Lap Thach; 02 10 tai cac xa Dao Trd, H Son, huyén Tam
bao).

- Nang luc thu gom, védn chuyén CTR

+ Don vi cung tng dich vu thu gom, van chuyén CTR:

Theo sé liéu thng ké, toan tinh hién c6 34 doanh nghiép, 117 hop tac x4 hoic té dich vu vé sinh moi
truong tham gia cung tng dich vu thu gom, van chuyén, xtr ly réc thai sinh hoat trén dia ban. Trong d6, c6
09 doanh nghiép, 117 hop tac xa hoac t6 dich vu vé sinh méi truong tryc tiép thuc hién thu gom, van
chuyén, xir Iy CTR cho cac dia phwong. Con lai 25 doanh nghiép thudc dia ban cac tinh lan cén c6 glay
phép van chuyén, xir Iy chat thai do Bo Tai nguyén va Mai truong cap phép thuc hién thu gom, van chuyén
va xtr ly chét thai (gom réac thai cong nghiép, y té, nguy hai va rac thai sinh hoat) cho hau hét cac co sé san
xuét, kinh doanh, dich vu trén dia ban tinh.

+ Phuong tién thu gom, van chuyén CTRSH:

Phuong tién thu gom, van chuyén réc hién nay rat da dang, ¢ khu vuc d6 thi nhu thanh phd Vinh Yén,
Phic Yén va mot sb thi tran, trung tam huyén ly, co s& san xuat kinh doanh, dich vu cha yéu sir dung xe
tai, xe ép rac chuyén dung, con lai & cac xa ndng thon chu yéu la xe ddy tay, xe ba gac, xe cai tién hoic xe
tu ché c6 gén dong co, xe tai c& nho,... Theo thong ké, hién nay trén dia ban toan tinh c6 15 xe ép rac (loai
tir 2,5 dén 7 tan); 15 xe 6 t6 (loai tir 1,5 dén 2,5 tan); khoang 1.225 xe day tay va cic phwong tién thd so
khéc.

+ Lao dong tham gia thu gom, van chuyén, xu Iy CTR trén dia ban: Théng ké c6 khoang 2.100 ngudi
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truc tiép tham gia hoat dong thu gom, van chuyén, xir Iy rac thai sinh hoat. Trong d6, chu yéu & cac Cong
ty C6 phan Mbi trudng va Dich vu d6 thi Vinh Yén (khoang 500 ngudi), Cong ty Cé phan méi trudng va
cong trinh d6 thi Phdc Yén (khoang 300 ngudi). Cac doanh nghiép thu gom co tir 5-10 ngudi; con lai cac
hop tac x4, to vé sinh moi truedng & cac x4, thi tran c6 sé lao dong tir 10 - 15 nguoi tly ting dia phuong,
don vi.
3.1.4. Tac dong

- Téc dong dén méi truong ty nhién va sicc khoe cong dong

Phwong phap xir Iy CTRSH tai tinh Vinh Phuic chii yéu 1a phwong phap chon 14p thong thuong tai bai
réc tam. Vi 1a bi rac tam nén tat ca nhitng khau trong quy trinh xu Iy rac ciing chi 1a tam bang phuong
phép chon lap tai chd, so sai; chua co phuong n thu gom, xtr 1y nuéc ri rac gay 0 nhiém moi trudong da kéo
dai nhiéu ndm, anh huong dén doi séng sinh hoat cua nguoi dan. Nudc ri rac chira hau hét nhitng thanh
phan 6 nhidm cd thé ké dén nhu: Kim loai, chat doc hai gay doc hai cho méi truong va sic khoe con ngudi.
Trong qua trinh phan hay CTR s& tao ra cac khi gdy mui kho chiu va cc khi doc hai gay hiéu ng nha kinh
nhu CHg, CO;, N,O gay 6 nhiém méi trudng khéng khi, gy ra cac bénh nhu dau mét, bénh duong hd hap,
bénh ngoai da, tiéu chay, dich ta, thwong han,...cho cong dong va c6 nguy co bung phat thanh dich néu
khdng c6 céc bién phap ngan chan kip thoi.

Tai cac 10 @6t rac, sau thoi gian dai hoat dong (chu yéu dugc dau tu truéc ndm 2016), dén nay hau hét
cac 10 hién dang trong tinh trang xubng cép, qua tai, cong SUit khong dap ing dugc nhu cau c4c x4, thi tran,
dan dén tinh trang tap két rac thai, tham chi dot bén ngoai 10 dt da gy 6 nhiém moi truong cho khu vuc.
Khi thai tir cac 10 d6t CTRSH (nhu CO, khi axit, kim loai, dioxin/furan) c6 kha ning gy 6 nhiém moi
truong khong khi va gy nén céc bénh vé hen suyén, tim, 1am tén hai dén hé than kinh, dic biét 1a
dioxin/furan c6 kha ning gay ung thu rat cao néu khong c6 bién phap kiém soat, xir ly khi thai ¢dam bao
quy dinh.

- Tdc déng dén su phét trién kinh té va xa hgi

Viéc quan ly CTRSH khong hiéu qua ciing dan dén nhiéu tac dong tidu cuc téi phat trién KT-XH. Thiét
hai vé kinh té do khdng quan ly triét d&& CTRSH khéng chi bao gom chi phi xit Iy 6 nhidm méi treong, ma
con bao gém chi phi lién quan dén kham chira bénh, thiét hai dén mot s6 nganh nhu du lich, thuy san... Bén
canh d6 1a cac hé luy vé xung dot, bat 6n x4 hoi, dac biét tai cac khu vuc xung quanh co s& xir Iy CTRSH.
Mic du vay, néu tan dung tbi da cac lgi thé tir hoat dong téi sir dung, tai ché chat thai thi s& 1a ngudn dong
lyc tich cuc trong phét trién kinh té n6i chung moi truong nai riéng.

3.1.5. Pdp img

Nhiéu co ché, chinh sach, quy dinh va huéng dan quan Iy téng hop CTR néi chung va CTRSH ndi riéng
cua nha nuéc da dugc hoan thién va ban hanh nhu: Luat Bao vé moi truong 2020; Luat I?hl' va lé phi (2015),
Nghi dinh sb 38/2015/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2015 cua Chinh phu vé& quan Iy chat thai va phé liéu...

Trudc thyc trang phéat sinh, thu gom va xir Iy CTR trén dia ban va thyc hién quy dinh cua Luat Bao vé
mdi tredng ndm 2020 nham dam bao toan bo chat thai rén sinh hoat phét sinh tai cac co quan, té chuc, ho
gia dinh, ca nhén trén dia ban tinh Vinh Phic déu duoc phan loai tai nguén thi tinh Vinh Phuc dua ra ké
hoach thyuc hién phan loai chat thai rin sinh hoat tai nguon va Phé duyét Bé &n thu gom, xu ly rac thai sinh
hoat va vé sinh mdi truong trén dia ban tinh Vinh Phuc dén nam 2025, dinh huéng dén nam 2030 véi muc
tiéu dén nam 2025: Hoan thanh hé théng thu gom, van chuyén, xt ly réc thai dong bo trén toan tinh. Ty 1&
rac thai duoc thu gom, xur 1y rac dat 97% & khu vue d6 thi va dat 90% & khu vuc ndng thén. Dinh hudng
dén nam 2030: Toan b réac thai sinh hoat trén dja ban tinh dugc thu gom, xtr ly tai cac co s xir Iy tap
trung; hoan thanh viéc cai tao, phuc hdi moéi truong va tai sir dung 100% dién tich dat chon Iap rac tam hién
nay.

3.2. Pé xudt gidgi phap

- Tuyén truyén nang cao nhan thirc vé viéc phan loai giam thiéu CTRSH tai nguon thong qua viéc cung
cap tai liéu so6 tay huéng dan va t6 chic hudng dan truc tiép trong cac mod hinh thi diém.

- Xay dung va ban hanh co ché hé trg chi phi san xuat, tiéu thu cac san pham phan composte, san pham
tai ché khac tur rac thai sinh hoat trén dia ban; ho tro vé gia doi vai tai, bao bi, thung chira phuc vu hoat
dong phan loai, thu gom réc thai tai nguon.

- Ung dung cac cong nghé mdi, wu tién st dung cac cong nghé o thé thu hdi, tai st dung lai cac thanh
phan hitu ich trong chat thai va than thién véi moi truong.
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- Thuong xuyén to chic thanh tra, kiém tra dinh ky, dot xuét qué trinh to chrc thuc hién cung tng dich
vu thu gom, van chuyén, xu ly chat thai ran sinh hoat. Kip thoi phat hién, xtr ly nhitng vi pham trong hoat
déng tiép nhan, xt ly rac thai tai tirng co s xir ly.

4. Két luan

Tir két qua nghién ctiu cho thdy, CTRSH gia tang tai tinh Vinh phiic chi yéu do gia ting dan s, phéat
trién kinh té.

Cong tac quan Iy rac thai con co mot s6 han ché, bét cap: ty 1¢ CTRSH duoc xu Iy hop vé sinh con rat
thap, tinh trang tap két, do thai CTRSH gay 6 nhiém méi trudng con dién ra phd bién. Hau hét cac bai rac,
16 @6t rac thai hién da qua tai, xudng cap, cong ngh¢ lac hau,... gay 6 nhiém mai trudng, trong khi d6 viéc
ma rong, cai tao con nhiéu kho khin do thiéu kinh phi, do nguoi dan phan ddi hodc khong con phi hop véi
quy dinh phép luat vé bao vé mai truong.

Viéc trién khai xay dung cac nha méy xu ly CTRSH tap trung con cham. Bén nay méi chi ¢ nha méy
xir Iy CTRSH tai thi tran Hop Hoa, huyén Tam Duong di vao hoat dong, song cong suat xu 1y con thap,
chua dat muc tiéu da deé ra.

Pon gia dich vu thu gom, van chuyén CTRSH hign khong con phi hgp, muc thu thp, trong khi hi¢n
nay chua c6 co ché va nguon ho trg riéng cho hoat dong thu gom, van chuyén, xir ly CTR.
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ABSTRACT

Research to assess the status of household solid waste management in

Vinh Phuc province using the DPSIR framework
Nguyen Thi Hong, Vu Thi Lan Anh, Nguyen Thi Hoa, Nguyen Phuong Dong, Dao Trung Thanh
Hanoi University of Mining and Geology

The study used the DPSIR model to assess the status of generation, collection, and treatment of
household solid waste in Vinh Phuc province. Research results show that household solid waste is
increasing due to population growth and economic development. The total weight of household solid waste
generated is about 916 tons/day. Household solid waste collection in urban areas reached 95% and in rural
areas 75%. Household solid waste that is treated hygienically is still very low. Most landfills and waste
incinerators are currently overloaded, degraded, and have outdated, unhygienic technology, causing
impacts on the natural environment, public health, and economic development. - society in Vinh Phuc
province. A lot of mechanisms and policies on solid waste management have been issued, contributing to
solving difficulties in solid waste management in localities.

Keywords: DPSIR model; solid waste; Vinh Phuc province.
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	6. Đánh giá lan truyền bụi từ trạm nghiền xi măng Norcem Yên Bình,

Lai Châu sử dụng ứng dụng mô hình METI-LIS
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	4. Nghiên cứu phương pháp xác định kích thước vùng biến dạng khu vực đá vách tại các lò chợ dài
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	10. Dự báo nhiệt độ không khí trong các lò chợ cơ giới hoácho điều kiện mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh
	11. Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm ứng suất khối đá bao quanh đường lò dọc vỉa than ở các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh
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	15. Cải tạo và khôi phục các công trình ngầm để phát triển bền vững
	16. Nghiên cứu ảnh hưởng của khe nứt đến độ ổn định của hai đường hầm giao thông xuyên núi
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	8. Research on compressive strength of concrete as building partition wall when using artificial rubber granules to partially replace fine aggregate
	9. Nghiên cứu lũ bùn đá tại Trà Leng, tỉnh Quảng Nam bằng phần mềm Kanoko 1D và đề xuất giải pháp công trình phù hợp
	10. Xây dựng bản đồ suy thoái độ phủ thực vật tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng làm cơ sở dữ liệu đánh giá nguy cơ trượt lở đất
	11. Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây Google Earth Engine phân tích mức độ biến động thực vật tại thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng làm cơ sở để đánh giá tai biến địa chất
	12. Tổng quan nghiên cứu trên thế giới về xác định trượt lở đất bằng công cụ viễn thám
	13. Ứng dụng của thí nghiệm xuyên động trong địa kỹ thuật và một số kết quả áp dụng thực tế
	14. Study on the Effects of Pile Group for the Installation of an Oil Platform, Offshore Vietnam
	15. Hiện trạng và nguyên nhân mất ổn định đê biển tỉnh Kiên Giang
	16. Bước đầu nghiên cứu đặc điểm hình thành và khả năng sử dụng nguồn vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên phục vụ xây dựng đường giao thông tỉnh Ninh Thuận
	17. Phân tích hệ số tiêu tán năng lượng để hiệu chỉnh giá trị xuyên tiêu chuẩn N60 trong nền đất cho khu vực Quy Nhơn, Bình Định


	TIỂU BAN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC
	MỤC LỤC
	1. Sự suy giảm tài nguyên nước dưới đất ở Tây Nguyên những năm gần đây và giải pháp khôi phục, phát triển nguồn nước
	2. The hydrogeochemical background of the Triassic aquifer in the Olkusz Zn-Pb ore mining region, South Poland
	3. Kết quả tính toán, dự báo ngập lụt cho khu công nghiệp - đô thị- dịch vụ Phú Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	4. Xác định thông số dịch chuyển kim loại nặng từ thí nghiệm cột thấm không bão hoà bằng phương pháp mô hình số
	5. Nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm thiết bị nút trám xi măng trong khoan thăm dò địa chất tại mỏ Ngã Hai, Quảng Ninh
	6. Xác định tương quan hệ số thấm từ thí nghiệm thấm trong phòng và hiện trường
	7. Xác định một số thông số dịch chuyển chất bẩn tầng chứa nước ven biển Nam Trung Bộ bằng thí nghiệm hút nước chùm ép chất chỉ thị
	8. Nghiên cứu, đánh giá khả năng tự bảo vệ tầng chứa nước Holocen đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh
	9. Phân vùng động thái nước dưới đất trầm tích Đệ Tứvùng đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa
	10. Áp dụng phương pháp Thiessen để đánh giá tiềm năng tài nguyên nước mưa tỉnh Quảng Ninh
	11. Chuyển đổi các moong khai thác mỏ thành hồ chứa nước đảm bảo an ninh nguồn nước. Lấy ví dụ mỏ đá vôi Bắc Tân Sơn, Hải Dương
	12. Nghiên cứu tính toán lượng nước chảy vào và thoát nước cho mỏ than Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh phục vụ phát triển bền vững
	13. Tính toán mực nước hạ thấp dự báo, xác định thông số địa chất thủy văn vàvị trí của biên tầng chứa nước có biên với hệ số thấm khác nhau
	14. Tính toán xâm nhập mặn trong giếng khai thác ven biển


	TIỂU BAN TÀI NGUYÊN ĐỊA CHẤT VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG
	MỤC LỤC
	1. Nghiên cứu sử dụng pegmatit bán phong hóa khu vực Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ làm nguyên liệu sản

xuất gạch granite
	2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch đá quý ở Việt Nam


	3. Các phương pháp nghiên cứu quặng sheelit ẩn sâu khu vực Pia Oắc,

Cao Bằng
	4. Đặc điểm chất lượng đá phiến sét khu vực Bỉm Sơn, Thanh Hóa

và khả năng sử dụng làm nguyên liệu xi măng portland
	5. Đặc điểm chất lượng kaolin khu vực Chơn Thành, Bình Phước

và khả năng thu hồi khoáng sản cát đi kèm
	6. Nhận định ban đầu về tiềm năng quặng đất hiếm kiểu hấp phụ ion

khu vực Muanghiam, tỉnh Houaphan, nước CHDCND Lào
	7. Results on mineralogy and geochemistry of rare earth elements in the

Dong Pao deposit and the orientation of Vietnam’s rare earth industry
	8. Đặc điểm quặng hóa vàng gốc khu Tiến Thành, Yên Thành, Nghệ An
	9. Các đặc điểm địa chất và quặng hóa cơ bản của kiểu mỏ vàng tạo núi
	10. Đặc điểm thạch địa hóa granitoid khối Tương Dương khu vực Bắc

Trung Bộ, Việt Nam
	11. Nghiên cứu đặc điểm phân bố, khoáng vật, địa hóa, tuổi thành tạo

vỏ, kết hạch Fe-Mn vùng biển khơi Nam Trung Bộ, Việt Nam
	12. Đặc điểm phân bố và chất lượng quặng sa khoáng titan - zircon

khu vực Tuy Phong - Bắc Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	13. Hoạt động kiến tạo và điều kiện thời tiết khống chế quá trình trầm tích

trong các lưu vực sông xung quanh Biển Đông


	TIỂU BAN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	MỤC LỤC
	1. Nghiên cứu lựa chọn tiêu chí đánh giá và phân vùng nhạy cảm sinh thái tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	2. Kết quả nghiên cứu phóng xạ tự nhiên khu vực mỏ đất hiếm Đông Pao, tỉnh Lai Châu
	3. Bảo vệ các hệ sinh thái biển cho sự phát triển hướng tới phát triển bền vững du lịch biển Việt Nam
	4. Hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường từ các mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp tại tỉnh Sơn La
	5. Nét độc đáo của văn hóa đá ở xã Ngọc Chiến,huyện Mường La, tỉnh Sơn La
	6. Đánh giá chất lượng nước hồ Cấm Sơn và đề xuất giải pháp quản lý
	7. Landslide risk assessment based on topographic index and remote sensing technology in Hoa An district, Cao Bang province
	8. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt trên sông Kinh Thầy thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương
	9. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Vĩnh Phúc bằng mô hình DPSIR
	10. Đánh giá chất lượng nước sông Kỳ Lộ đoạn qua trạm quan trắc An Thạnh, tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2023 nhằm phục vụ cho cấp nước sinh hoạt
	11. Đánh giá hiệu quả và tiến độ thực hiện Mục tiêu SDG-1 về Giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020,Nghiên cứu điển hình ở tỉnh Nam Định và tỉnh Vĩnh Phúc
	12. Landslide susceptibility mapping at the Huoi Reng watershed, Le Thuy County, Quang Binh province
	13. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý môi trường tại một số mỏ chứa khoáng sản độc hại nhóm II
	14. Implement circular economy in coal industry: Applied at Mong Duong mine, Quang Ninh province
	15. Ảnh hưởng của các dòng thải giàu chất hữu cơ đến chất lượng nước sông Kôn đoạn từ xã Tây Thuận đến xã Nhơn Mỹ tỉnh Bình Định
	16. Đánh giá hiện trạng khai thác nước dưới đất tại các vùng núi cao,vùng khan hiếm nước tỉnh Gia Lai
	17. Tác động của Biến đổi khí hậu đến khu vực mỏ than Hà Tu và các giải pháp ứng phó
	18. Nghiên cứu đề xuất quy hoạch không gian đô thịtheo mục tiêu phát triển bền vững


	TIỂU BAN CÔNG NGHỆ MỚI TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
	MỤC LỤC
	1. Bàn về khả năng khai thác nước dưới đất của nhà máy cấp nước

khu công nghiệp Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp
	2. Đánh giá sự phân bố vi nhựa trong trầm tích tại cửa sông Cái

(Khánh Hòa)
	3. Đánh giá tính hợp lý của các giếng khai thác nước dưới đất tại trạm

cấp nước Dương Nội, Hà Đông
	4. Kết quả khảo sát hoạt độ phóng xạ trong nước biển khu vực

Hải Phòng - Quảng Ninh
	5. Đánh giá chất lượng môi trường đất và nước tại một số làng nghề chế

tác kim loại và cơ kim khí
	6. Đánh giá lan truyền bụi từ trạm nghiền xi măng Norcem Yên Bình,

Lai Châu sử dụng ứng dụng mô hình METI-LIS
	7. Tối ưu hóa quá trình hòa tách bộ phận nam châm trong ổ cứng

đã qua sử dụng để thu hồi kim loại đất hiếm
	8. Nghiên cứu hiệu quả dự báo chất lượng nước mặt bằng các mô hình  học máy: ứng dụng tại sông Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
	9. Nghiên cứu vai trò của chủng nấm Curvularia lunata trong kích thích

sinh trưởng và xử lý ô nhiễm môi trường
	10. Ảnh hưởng của bộ rễ thực vật đến việc loại bỏ hợp chất

4-Nitrophenon trong nước
	11. Nghiên cứu đánh giá vai trò của chủng vi nấm Trichoderma

harzianum
	12. Hiệu quả xử lý Benzen, Methyl-tert- butylether trong nước ngầm của

hệ thống constructed wetland dòng chảy ngang dưới bề mặt
	13. Chuyển đổi số với ngành công nghiệp môi trường ứng dụng với các

doanh nghiệp khai khoáng ở Việt Nam
	14. Nghiên cứu công nghệ phân tách, thu hồi bụi than, sắt và khoáng silica

từ tro bay nhà máy nhiệt điện hướng đến sản xuất nguyên liệu công

nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn
	15. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải và sức chịu tải của sông Ngũ  Huyện Khê thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh


	TIỂU BAN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ VÀ MÔI TRƯỜNG
	MỤC LỤC
	1. Xác định lượng gió cần cho mỏ than hầm lò trong những ngày nghỉ vàchế độ làm việc hợp lý của các quạt gió chính
	2. Đánh giá năng lực làm việc thực tế các quạt gió chính và đề xuất giải pháp cải tạo mạng gió ở mỏ than Nam Mẫu
	3. Các giả thuyết áp lực mỏ hầm lò và phạm vi ứng dụng
	4. Nghiên cứu phương pháp xác định kích thước vùng biến dạng khu vực đá vách tại các lò chợ dài
	5. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật cách li vùng thoát khí CO,ngăn ngừa sự cố cháy tại khu vực lò chợ vỉa 14.5Công ty than Khe Chàm - TKV
	6. Đánh giá thực tế khi áp dụng công nghệ lò chợ bán cơ giới hoá tại vỉa 6 mỏ than Bắc Quảng Lợi, Công ty 790, Tổng công ty Đông Bắc
	7. Một số yêu cầu an toàn khi thi công lò thượng mức -240/-320khu IV vỉa 10 Công ty CP than Núi Béo-Vinacomin
	8. Thực trạng và hướng hoàn thiện công tác thông gió, làm mát khí mỏtại Công ty than Nam Mẫu - TKV
	9. Mô phỏng số trạng thái ứng suất dưới trụ than ở vỉa than dốc thoải tại mỏ than Thống Nhất
	10. Dự báo nhiệt độ không khí trong các lò chợ cơ giới hoácho điều kiện mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh
	11. Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm ứng suất khối đá bao quanh đường lò dọc vỉa than ở các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh
	12. Nghiên cứu khả năng sập đổ than nóc trong lò chợ cơ giới hóa hạ trần trong điều kiện vỉa cấu tạo phức tạp bằng mô hình số


	TIỂU BAN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ AN TOÀN
	MỤC LỤC
	1. Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các mỏ đá tạ
	2. Application of chatGPT-Matlab framework to the control of consumption of blasting explosives
	3. Ứng dụng công nghệ UAV trong đánh giá chỉ tiêu thuốc nổ thực tếvà hệ số nở rời của đống đá nổ mìn
	4. Tổng quan về các kỹ thuật đánh giá mức độ đập vỡ đất đá bằng nổ mìn
	5. Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác than ở Việt Nam
	6. Nghiên cứu mối quan hệ giữa sóng âm và sóng va đập không khíkhi tiến hành các vụ nổ mìn
	7. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mô phỏng điều kiện vi khí hậu và thông gió cho mỏ than Cọc Sáu
	8. Nghiên cứu sự lan truyền của sóng nổ từ môi trường đất đá sang môi trường nước
	9. Một số giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả nổ mìn tại các khu vực đất đá ngậm nước cho mỏ than Đèo Nai - TKV
	10. Công nghệ khai thác chọn lọc phù hợp với điều kiện phân bốquặng bauxite mỏ Tây Tân Rai, Lâm Đồng
	11. Giải pháp số trong đánh giá, gia cố bờ mỏ tăng ổn định tại bờ trụ khu IV mỏ than Nam Tràng Bạch


	TIỂU BAN NHỮNG TIẾN BỘ TRONG CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VÀ TÁI CHẾ
	MỤC LỤC
	1. Công nghệ thu hồi kim loại trong xỉ đồng trên thế giới và Việt Nam
	2. Sử dụng hỗn hợp thuốc tập hợp trong tuyển nổi quặng đồng sunfua
	3. Thực tế xử lý bùn đỏ tại các nhà máy alumin trên thế giới
	4. Tổng quan về công nghệ chế biến và sử dụng than siêu sạch trên thế giới và triển vọng ứng dụng ở Việt Nam
	5. Nghiên cứu sử dụng bể lắng lamella bán công nghiệp để lắng đọng bùn thải xưởng tuyển rửa của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
	6. Nghiên cứu công nghệ thu hồi than sạch từ tro bay của phân xưởng nhiệt điện tại Công ty Nhôm Đăk Nông
	7. Nghiên cứu xác định chế độ thuốc tuyển hợp lý để tuyển quặng kẽm oxit mỏ Chợ Điền - Bắc Kạn
	8. Tổng quan về các phương pháp thu hồi titan từ bùn đỏcủa các nhà máy sản xuất alumin


	TIỂU BAN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
	MỤC LỤC
	1. Nghiên cứu thực nghiệm hiện trường gia cố nền đất yếu bằng cọc cát biển - xi măng - tro bay
	2. Nghiên cứu áp dụng kết cấu chống giữ tổ hợp bằng vì thép kết hợp neo cho đường lò dọc vỉa than Công ty than Mạo Khê – TKV 
	3. Nghiên cứu tính toán lựa chọn bước chống vì thép cho đường lò một đường xe nằm dưới moong mỏ Núi Béo
	4. Nghiên cứu chế tạo và xác định một số tính chất cơ học của bê tông cốt sợi polypropyelene dưới tác động của nhiệt độ 
	5. Phân vùng quy hoạch ngoại thành các thành phố lớn  để quản lý phát triển đô thị theo hướng bền vững
	6. Thí nghiệm từ biến dầm đá cho mô hình đàn nhớt tuyến tính phân tích biến dạng xung quanh hầm tiết diện tròn theo thời gian
	7. Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chữa cháy khi thi công công trình ngầm 
	8. Nghiên cứu tổng quan về phương pháp cọc đá dăm để nâng cao khả năng kháng hóa lỏng của nền đất
	9. Nghiên cứu một số giải pháp giảm độ lún đường đầu cầu xây dựng trên nền đất yếu
	10. Nghiên cứu phương pháp tính toán sức chịu tải và độ lún nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc đất xi măng
	11. Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về bê tông bọt-khí với cấu trúc rỗng thay đổi trong điều kiện phòng thí nghiệm
	12. Nghiên cứu ảnh hưởng của tro xỉ nhà máy điện đốt rác đến tính chất cơ học của bê tông cường độ cao
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